TOA AN NHAN DAN QUAN 10 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ban é4n s6: 315/2022/DS-ST
Ngély: 16-9-2022
V/v tranh chap hop dong vay tai san.

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN QUAN 10, THANH PHO HO CHi MINH

- Thanh phén hi dong xét xir so tham gom co:

Tham phan — Chu toa phién tda: Ba Mai Hiéu Hanh.

Céc Hoi thAm nhan dan:

1. Ong Pham Minh Tuén;

2. Ong Pinh Hoang Viét.

- Thw ky phién toa: Ba Tran Quynh Mai 12 Thu ky Toa 4n nhan dan Quéan 10, Tp. H6
Chi Minh.

- Dai di¢én Vién kiém sdt nhan dén Qudn 10 tham gia phién toa: Ba Nguyén Thi
Diém Hang - Kiém sat vién.

Trong ngay 07 va 16 thang 9 nam 2022 tai try s¢ Toa 4n nhan dén Quén 10,
Thanh pho Ho Chi Minh, xét xir so thdm cong khai vy an thu ly s0: 61/2017/TLST-DS
ngay 03 thang 3 ndm 2017 v viéc “Tranh chap hop dong vay tai san” theo Quyet dinh
dua vu an ra xét xir s0: 222/2022/QbXXST-DS ngay 19 thang 8 nam 2022 giira cac
duong su:

- Nguyén don: Ong Nguyén Son H, sinh nim 1957
Thudng tri: S6 19 dudng C KDC KD, phuong P, tp. T B, Tp. Hb Chi Minh.
Pai dién iy quyén ciia nguyén don: Ong Giang Thanh H, GUQ ngay 15/02/2017
- Bj don: Ong Nguyén Huynh T, sinh nim 1966
Thuong tri: B CC H, Phuong 14, Quan 10, Thanh phé H6 Chi Minh.
Pai dién uy quyén cia bi don: Ba Nguyén Thi Thu T, GUQ ngay 13 va 16/8/2018
- Nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan:
+ Ba Nguyén Thi Tuyét N, sinh nim 1960
+ Ba Nguyén Thi Thanh H, sinh nim 1962
Cung thuong tri: S6 193 THT, Phuong 13, Quéan 10, Tp. HO Chi Minh.
Pai dién uy quyén: Ong Giang Thanh H GUQ ngay 20/3/2017

NOI DUNG VU AN:

Theo don khoi kién ngay 18/7/2014 va céc 10i khai tiép theo, dai dién iy quyén
ctia nguyén don Ong Giang Thanh H trinh bay: Ong Nguyén Son H, Ba Nguyén Thi
Tuyét N, Ba Nguyén Thi Thanh H 13 con trai va con gai ctia ba Nguyén Thi Hong (da



chét ngay 18/3/2014). Khi con song, ba H ¢6 cho Ong Nguyen Huynh T vay sé tién
600.000.000 (sau tram triéu) dong theo hai hgp dong vay tién khong co bién phap bao
dam:

- Hop dong thir nhét ky vao ngay 17/7/2013, s6 tién vay 300.000.000 dong. Ky han
vay 12 thang, ttr ngay 17/7/2013 dén 17/7/2014, 1ai suat 1a 10,2%/ nam, tra 1ai theo quy.

- Hop QGng thir 2 ky vao ngay 14/10/2013 (c6 cong ching tai phong cong
ching s6 4), s tién 300.000.000 dong. Ky han vay 24 thang, tir ngay 14/10/2013, 1ai
suat 1a 1,15%/thang.

Sau khi ba H chét, cac df)ng thira ké 1a Ong H, ba N va ba H di nhiéu 1an truc
tiép gap va yéu cau Ong Nguyén Huynh T giai quyét cac khoan no néu trén. Tuy nhién
ong T cho rang gitta ong va ba H co ky hop dong vay nhung thue té ong T khdng vay
tién ctia ba H va ¢ tinh tir chdi thuc hién moi nghia vu ctia minh.

Tai phién toa, nguyén don van giit nguyén yéu cau khoi kién dé nghi Toa an
budc bi don hoan tra s6 tién gdc da vay cua hai hop ddng 1a 600.000.000 (S&u trim
tri¢u) dong va tién 1di trong han va tién 13i qua han duoc tinh theo quy dinh cia ting
hop ddng, cu thé:

- Hop ddng ngay 17/7/2013, s tién vay 300.000.000 (ba trim triéu) dong. Ky
han vay 12 thang, tir ngay 17/7/2013 dén 17/7/2014, 13i suat 12 10,2%/ nim. Hop dong
nay khong tinh 1di qua han. Tién ldi trong han 04 thang tir sau khi ba H mat cho dén
ngay két thiic hop dong 1a 10.200.000 dong

- Hop ddng ngay 14/10/2013, sb tién vay 300.000.000 (ba tram tri¢u) dong. Ky
han vay 24 thang, tir ngay 14/10/2013, lai sut 1a 1,15%f/thang. Hop dong nay co tinh
1ai qua han, 13i suat qua han bang 150% lii suat trong han. Tién ldi tinh dén ngay

16/9/2022 1a: 494.902.500 dong.

Nguyén don yéu cau bi don tra gbc va 1di mot 1an ngay khi ban an c6 hiéu luc
phap luat. Néu bi don chua tra thi tién lai duogc ti€p tuc tinh theo quy dinh cia hop
dong cho dén khi bi don tra hét no.

Dai dién iy quyén cta bi don b Nguyén Thi Thu T trinh by tai phién toa: Ong
T va ba H cung sinh hoat tai cau lac b huu tri, 6ng la gido vién day khiéu vi, khi ba H
biét 6ng c6 nhu cau vay tién, ba H c6 dé cap cho 6ng vay. Ba H chu dong dén mua
mau hop dong vay tién tai phong cong ching sé 4. Ngay 17/7/2013 ba H hen 6ng ra dé
ghi thdng tin roi hai bén kY vao mau hop dong trén véi sb tién vay 300.000.000 dong.
Sau d6 ba H va dng dén Uy ban nhan dan Phuong 14, Quan 10 dé xac nhan viéc vay
tién. Tuy nhién, can bo tai Phudng khong ching nhan duoc va hudng dan dén phong
cong chimg dé thyc hién. Vi thé ba H cat giir toan bd gidy to ké ca hop dong vay ma
hai bén da ky sin. Ba H hen chiéu ra phong cong chimg dé ky, nhung dén chiéu ba H
no6i chong mit nhirc dau, so ting xong nén hen ong T dip khéc.

Ngay 14/10/2013, ba H bao 6ng T dén Phong cong chimg sO 4 dé ky hgp dong
vay tai san. Tai dy, nhan vién giai thich c6 hai loai hop dong vay d6 1a hop dong vay
c6 bién phap bao dam va hop dong vay khong c6 bién phap bao dam dé ba H suy nghi
trude khi cho vay. Ong TvabaH quyét dinh ky hop dong vay khong c6 bién phap bao
dam trudc, néu trong tuan ba H yéu cau thay d6i thi hai bén di ky huy hop dong nay va
ky lai hop dong vay co bién phap bao dam. Khi d6 ba H sé& giao tién cho ong T.
Khoang hai tuan sau, dng T khong nghe ba H noi gi vé viéc ky lai hop dong nén hoi ba



cho 6ng nhan tién thi ba H n6i con | gdi ba choi chimg khoan thua 16 nén da vay tién cua
ba va hira sau khi di Binh Chau vé s& ra cong chimg ky huy hop dong vay. Sau do ba
H bi tang xong mau, nhirc dau, ting huyet ap roi con gai ba bj tai bién phai ndm bénh
vién Thong Nhat nén lai hen dip khéc. Cu01 niam 2013, 6ng nhic ba viéc huy hop dong
thi ba ndi dang xay mo cho cu ong nén van chua di dugc, ba H con ndi khi nao ba dua
tlen thi hai bén viét gidy ky nhin con chua dua duoc tién thi chua ky nhan, 6ng khong
can lo. Pén thang 03/2014, ba H bi ngi va chét bat ngo, 6ng ciing quén ludn hop dong
nay.

Théng 06/2014, C)ng Nguyén Son H clng ¢6 em gai dén Cau lac bo huu tri
Quan 10 gdp_ 6ng T yéu cau tra tién theo hai hop dong vay. Ong tra 10i c¢6 ky ‘nhung
chua nhan tién thi 1am sao tra duge. Ong da dua cho Ong H xem cac hop ddng tin
dung 6ng vay ciia Ngan hang TMCP Nam A ngay 04/12/2013, Ngan hang Néng
nghiép va Phat trién Néng thon ngay 10/01/2014. Néu dng muon duoc tién cua ba H
thi 6ng con vay tién ciia Ngan hang dé lam gi nita. Tuy nhién Ong H van khing dinh
ong T co vay tién cua ba H, ly do ba H rt can than, hd so trong ti ctia ba H sau khi
mat Ong H mé ra xem, c6 hd so dang 1am, hd so chua lam, ba H dé riéng biét dé
khang dinh hop dong 6ng T d3 ky 1a c6 vay tién. Nhung néu ba H 13 nguoi can than thi
mot diéu chic chan rang ba H néu c6 dua tién cho 6ng thi phai 1am gidy bién nhén c6
vay muon tién.

Mit khac, d6i v6i Hop ddng vay tién ngay 14/10/2013 (co coéng ching tai
Phong cong ching s6 4):

-biéu 1: «.... viée giao nhan tién do hai bén tu thuc hién ngoai su chirng kién cua Cong
chting vién.”
-Diéu 5: Pja diém, phuong thirc giao tai san: “Do hai bén tu thoa thuan”
-Diéu 7: Quyén sé hiru dbi véi tai san vay: “Bén B tré thanh chu sé hitu tai san vay ké
tir tho1 di€m nhan tai san do”

Mic du éng T va ba H di ky hop dong vay tién c6 cong chimg xac nhan nhung
Ong H ciing khong chimng minh dugc rang ba H ¢6 giao tién cho dng. Piéu quan trong
nhat, néu ba H co6 giao tién cho 6ng tirc 1a ¢6 cho vay tién, ma theo thoa thuéan trong
hop dong, 6ng T phai tra 1ai suat cho khoan vay 1a 1,15%/thang tirc 1a moi thang ong
phai tra tién 1ai cho ba H nhung Ong H ciing khong chirng minh dugc viéc 0ng co tra
141 suat cho ba H.

Vi vay, bi don khong dong ¥ tra tién theo yéu cau cua nguyén don.

Pai dién Uy quyén cua ngudi c¢6 quyén loi, nghia vu lién quan_ Ong Glang
Thanh H trinh bay: Cung y klen v6i nguyén don, dé nghi Toa an budc Ong Nguyén
Huynh T c¢6 trach nhiém tra gbc va 14i di vay ciia ba H.

Tai phién toa hom nay, dai di€n Vién kiém sat nhan dan Quan 10 phat biéu y
kién: Trong qua trinh thy 1y va giai quyét vu an, Tham phan va Hoi dong xét xtr da
thyc hién dung trinh ty thu tuc theo quy dinh cua B luat Té tung dan su. Vé ndi dung,
dé nghi Hoi dong xét xir giai quyét khong chap nhan don khoi kién cua Ong Nguyen
Son H budc Ong Nguyén Huynh T phal tra no sb tién goc ciia hai hop dong vay tién 1a
600.000.000 (S&u tram triéu) dong va tién 1ai.

NHAN PINH CUA TOA AN:



Sau khi nghién ctru cac tai liéu, ching ctr ¢6 trong hd so vu an duoc tham tra tai
phién toa, can cir két qua tranh tung tai phién toa Ho1 dong xét xur nhan dinh:

[1] Vé quan hé phap luat tranh chap va tham quyén giai quyét ciia Toa an:

Xét nguyén don Ong Nguyén Son H khei kién yéu cau Tda an budc bi don Ong
Nguyén Huynh T phai tra tién d3 vay, day la vu an dan sy vé “tranh chap hop dong vay
tai san”. Bi don cu tra tai Quan 10, Tp. HO Chi Minh nén theo khoan 3 Piéu 26; diém a
khoan 1 Diéu 35; diém a khoan 1 Picu 39 B luat Té tung dan su thi vu an thudc tham
quyén giai quyét ciia Toa an nhan dan Quén 10, Tp. Hb Chi Minh.

[2] V& yéu cau khai kién cta nguyén don:

Can ctr hop ddng vay tién ngay 17/7/2013, ngay 14/ 10/2013 va 101 trinh bay cua
dai dién ty quyén cua nguyén don, bi don va ngudi ¢d quyén loi, ngh1a vu lién quan
tai phién toa xac dinh ba Nguyén Thi H va Ong Nguyén Huynh T c6 ky hai hop dong
vay khong co bién phap bao dam. Theo thoa thuan trong hop dong cho vay ngay
17/7/2013, ba H cho dng T vay s tién 300.000.000 dong, 14i suat 10.2%/nam, thoi han
12 thang, vay tir ngay 17/7/2013 dén ngay 17/7/2014; hop dong cho vay ngay
14/10/2013 ba H cho dng T vay sb tién 300.000.000 dong, 1ai suét 1,15%/thang, thoi
han 24 thang, vay tur ngay 14/10/2013.

Tai phién toa, dai dién Gy quyén cua nguyén don va bi don xac nhan 6ng T 12
ngudi doc than, muc dich 6ng vay tién cua ba H 1a d¢€ stra nha.

[2.1] X4c dinh hang thira ké cua ba Nguyén Thi Hong

Ba Nguyén Thi Hong, sinh ndm 1937, mat ngay 18/03/2014. Cin cur vao trich
luc ly lich Bang vién do Ban t6 chirc Quan ty Quan 10, Tp. HO6 Chi Minh cip, cac ban
sao gidy khai sinh ctia Ong Nguyén Son H, Ba Nguyen Thi Tuyét N, Ba Nguyén Thi
Thanh H dbi chiéu véi 1i khai cua dai dién iy quyen cua nguyén don xac dinh ba H
c6 cha 1a 6ng Nguyén Vin S mit nim 1946, me 1a ba Pham Thi Ch mét nim 1948,
chéng Nguyén Vin V mit nim 2002. Ba H va 6éng Vién c6 03 ngudi con 1a Ong
Nguyén Son H sinh nim 1957, B4 Nguyén Thi Tuyét N sinh nim 1960, Ba Nguyén
Thi Thanh H sinh nam 1962.

Vi thé, theo quy dinh tai Didu 636 B luit Dan su 2005, cac dong thira k& con
song ctia ba H 12 Ong H, ba Ng va ba Hu dugc huong quyén vé tai san do nguoi chet
dé lai. Cu thé, Ong H, ba Ng, ba Hu duoc quyén khoi kién doi ong Tuan phai tra s6 no
vay con thiéu ctia ba H.

2.2 Vé yéu cau doi tién goc cua nguyén don:

Bi don, Ong Nguyén Huynh T xac dinh ngay 17/7/2013 c6 ky tén trong hop
doéng vay 300.000.000 dong, ngdy 14/10/2013 c6 ky thém modt hop dong vay
300.000.000 ddng nira, hop dong nay duoc cong ching tai Phong cong chimg so 4.
Tuy nhién, hai hgp dong nay 1a mot khoan vay va thyc té giita 6ng va ba H chua ¢
viéc giao nhan tién. Ban than 6ng T d3 nhiéu l1an yéu cau ba H ra phong céng ching
huy bo hop déng da ky nhung ba H ludén vién 1y do ban, chua di ky hity hop dong
dugc. Pong thoi ba H chua giao tién cho ong nén céc giao dich nay khong co gia tri.

Pai dién uy quyén ctia nguyén don xac dinh ching cir dé khai kién 1a dya vao
hai hop dong ba H dé lai, ngoai ra khong cé bat ky ching tir ndo xac nhan ba H da
giao tién cho 6ng T, 6ng T ¢o tra tién 14i cho ba H khi con séng. Phia nguyén don cho



rang ba H 13 ngudi can than, luén sap xép cac gidy to ngan nap, rd rang, néu chua giao
tién cho 6ng T thi ba H da khong cat giir cin than hop dong vay tién.

Xét hai hop dong vay tién khong co bién phap bao dam ngay 17/7/2013 va
14/10/2013 (hop ddng nay dugc cong chung tai Phong cong ching sé 4) duoc ky két
gilra cac bén trén co s& hoan toan ty nguyén khong bi €p budc, dung quy dinh phap
luat, khong trai véi dao dirc xa hoi, ban than ong T cling xac dinh chi viét va chit ky
trén hop dong vay tién 1a dung chir ky cia 6ng. Mic du hop dong ngay 17/7/2013
khong ghi thoi diém hop dong c¢6 hiéu lyc nhung cin ctr Dicu 405 Bo luat Dan sy
2005 quy dinh “hop ddng duogc giao két hop phap c6 hiéu luc tir thoi diém giao két trir
truong hop cé thoa thuan khac hodc phéap luat co quy dinh khac” nén ca hai hop dong
déu co gia tri phap 1y.

Ngay 03/6/2021 Toa an di ra thong bao yéu cau nguyén don cung cap chimg ctr
vé viéc giao nhan tién va tai liéu ching minh viéc tra tra 1ai cua ong T. Tuy nhién
trong qué trinh giai quyét cing nhu tai phién toa dai dién cua nguyén don xac nhén
khong cd bién ban giao nhan tién gitta 6ng T va ba H. Trong hai hop ddng ciing khong
ghi nhan ba H di giao tién cho dng T. Ngoai ra, nguyén don ciing khong c6 chimg ctr
chtng minh 6ng T d3 timg tra 13i cho ba H khi ba con sdng. Nguyén don cho ring ba
H 1a ngudi can than, rd rang nhung hai hop dong cho vay lai théa thudn so sai, khéng
quy dinh thoi gian tra tién gdc (tra 01 1an vao ky han cudi hay chia ra tra dan), thoi
gian tra 13i cu thé nhu thé ndo (ngay nao cua quy, ngay nao trong thang s¢ tra). Trong
qua trinh vay, ong T da ting c6 tra phan nao tién gbc chua, sb tién tra 13i cu the cua
timg hop dong 1a bao nhiéu, dai dién nguyén don khong biét va chi dua ra con sb wdc
ching cua tién 13i dya vao 13i suit quy dinh trong hop dong.

Do d6, yéu cau khéi kién ctia nguyén don khong c6 co s chap nhan.
2.3 Ve yéu cau ve tién 1ai ciia nguyén don:

Dai dién uy quyén cta nguyén don va ngudi cd quyén loi, nghia vu lién quan
yéu cau éng T tra 141 theo murc 131 suat da thoa thuin trong hop ddng vay. Ngoai ra, dbi
Vo1 hop ddng vay ngay 14/10/2013 6ng T phai tra tién 141 suat qua han bang 150% I
sut trong han. Cu thé:

- Hop dong vay ngay 17/7/2013:

+ Géc: 300.000.000 dong

+ Tién lai tir ngay 18/3/2014 dén 18/7/2022: 10.200.000 dong
- Hop dong vay ngay 14/10/2013:

+ Gbc: 300.000.000 dong

+ Lai trong han (19 thang, tir ngay 18/3/2014 dén 18/10/2015): 65.550.000 dong,

+ Lai qua han (82 thang va 29 ngay, tir ngay 19/10/2015 dén ngay 16/9/2022):
429.352.500 dong.

Tong cong bi dqn phai tra cac d@)pg th}‘ra ké cua ba H sb tién 1a gom:
600.000.000 dong tién goc va 505.102.500 dong tién 1ai.

Do yéu cau doi tién no gbc ciia nguyén don khong dugc chap nhan. Nén, sé tién
1ai trong han va qua han ma nguyén don yéu cau khong c6 co s& xem xét.



V& an phi dan sy so tham: Do yéu cau khoi kién khong duoc chép nhan nén
nguyén don phai chiu an phi so thim. Nhung nguyén don la nguoi cao tudi nén dugc
mién an phi.

Vi cac lé trén,
QUYET PINH:

_ Cén cir khoan 3 Dicu 26; diém a khoan 1 Piéu 35; diém a khoan 1 Diéu 39;
Dicu 147; khoan 2 Biéu 227; Diéu 273 BJ luat To tung dan sy;

Can ct Diéu 405; Diéu 463; Diéu 471, 472; Diéu 476 B luat Dan sy 2005;

Ap dung diém d khoan 1 Piéu 12; khoan 4 Diéu 26 Nghi quyét sb
326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 quy dinh vé& muc thu, mién, giam, thu, nop,
quan 1y va st dung &n phi va 1€ phi Toa an.

1. Xir:

Bac toan b yéu cau khoi kién cia Ong Nguyén Son H.

2. V& an phi:

Ong Nguyen Son H thudc truong hop duoc mién an phi. Hoan tra lai cho Ong
Nguyén Son H sb tién tam tng an phi da ndp la 7.755.000 (bay tri€u bay tram nam
muoi 1am nghin) dong theo bién lai thu sé AA/2012/08172 ngay 26/11/2014 va
10.967.000 (mudi triéu chin trim sdu muoi bay nghin) ddong, theo bién lai thu sb
AE/2014/0001047 ngay 03/03/2017 cua Chi cuc thi hanh an dan sy Quéan 10, Thanh
phd Hd Chi Minh.

3. Céc duong sy c6 mat dugc quyén khang cao trong han 15 (mudi lam) ngay ké
tur ngay tuyén an.

Ban an duogc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Lut thi hanh 4n dan sy thi nguoi
dugc thi hanh 4n dan sy, ngudi phai thi hanh an din su c6 quyén thoa thuén thi hanh
an, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an hodc bi cudng ché thi hanh an
theo quy dinh tai cac diéu 6,7 va 9 Luat thi hanh 4n dan sy, thoi hiéu thi hanh an duoc
thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30 Luat thi hanh 4n dan su./.

Noi nhin: T.M HQI PONG XET XU SO THAM
- Tda 4n nhan dan Tp. HO6 Chi Minh; Thém ph{ln — Chu t(.)a phién toa

- Vién kiém sat nhan dan Quéan 10;

- Chi cuc Thi hanh an dan sy Quan 10;

- Cac duong sy;

- Luu hd so vu 4n

Mai Hiéu Hanh
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	- Hợp đồng thứ nhất ký vào ngày 17/7/2013, số tiền vay 300.000.000 đồng. Kỳ hạn vay 12 tháng, từ ngày 17/7/2013 đến 17/7/2014, lãi suất là 10,2%/ năm, trả lãi theo quý.
	- Hợp đồng thứ 2 ký vào ngày 14/10/2013 (có công chứng tại phòng công chứng số 4), số tiền 300.000.000 đồng. Kỳ hạn vay 24 tháng, từ ngày 14/10/2013, lãi suất là 1,15%/tháng.
	Sau khi bà H chết, các đồng thừa kế là Ông H, bà N và bà H đã nhiều lần trực tiếp gặp và yêu cầu Ông Nguyễn Huỳnh T giải quyết các khoản nợ nêu trên. Tuy nhiên ông T cho rằng giữa ông và bà H có ký hợp đồng vay nhưng thực tế ông T không vay tiền của b...
	Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị Tòa án buộc bị đơn hoàn trả số tiền gốc đã vay của hai hợp đồng là 600.000.000 (sáu trăm triệu) đồng và tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn được tính theo quy định của từng hợp đ...
	- Hợp đồng ngày 17/7/2013, số tiền vay 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. Kỳ hạn vay 12 tháng, từ ngày 17/7/2013 đến 17/7/2014, lãi suất là 10,2%/ năm. Hợp đồng này không tính lãi quá hạn. Tiền lãi trong hạn 04 tháng từ sau khi bà H mất cho đến ngày kế...
	- Hợp đồng ngày 14/10/2013, số tiền vay 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. Kỳ hạn vay 24 tháng, từ ngày 14/10/2013, lãi suất là 1,15%/tháng. Hợp đồng này có tính lãi quá hạn, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Tiền lãi tính đến ngày 16/9/20...
	Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả gốc và lãi một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu bị đơn chưa trả thì tiền lãi được tiếp tục tính theo quy định của hợp đồng cho đến khi bị đơn trả hết nợ.
	Đại diện ủy quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị Thu T trình bày tại phiên tòa: Ông T và bà H cùng sinh hoạt tại câu lạc bộ hưu trí, ông là giáo viên dạy khiêu vũ, khi bà H biết ông có nhu cầu vay tiền, bà H có đề cập cho ông vay. Bà H chủ động đến mua mẫu ...
	Ngày 14/10/2013, bà H bảo ông T đến Phòng công chứng số 4 để ký hợp đồng vay tài sản. Tại đây, nhân viên giải thích có hai loại hợp đồng vay đó là hợp đồng vay có biện pháp bảo đảm và hợp đồng vay không có biện pháp bảo đảm để bà H suy nghĩ trước khi ...
	Tháng 06/2014, Ông Nguyễn Sơn H cùng cô em gái đến Câu lạc bộ hưu trí Quận 10 gặp ông T yêu cầu trả tiền theo hai hợp đồng vay. Ông trả lời có ký nhưng chưa nhận tiền thì làm sao trả được. Ông đã đưa cho Ông H xem các hợp đồng tín dụng ông vay của Ngâ...
	Mặt khác, đối với Hợp đồng vay tiền ngày 14/10/2013 (có công chứng tại Phòng công chứng số 4):
	-Điều 1: “.... việc giao nhận tiền do hai bên tự thực hiện ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên.”
	-Điều 5: Địa điểm, phương thức giao tài sản: “Do hai bên tự thoả thuận”
	-Điều 7: Quyền sở hữu đối với tài sản vay: “Bên B trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó”
	Mặc dù ông T và bà H đã ký hợp đồng vay tiền có công chứng xác nhận nhưng Ông H cũng không chứng minh được rằng bà H có giao tiền cho ông. Điều quan trọng nhất, nếu bà H có giao tiền cho ông tức là có cho vay tiền, mà theo thoả thuận trong hợp đồng, ô...
	Vì vậy, bị đơn không đồng ý trả tiền theo yêu cầu của nguyên đơn.
	Đại diện ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Giang Thanh H trình bày: Cùng ý kiến với nguyên đơn, đề nghị Tòa án buộc Ông Nguyễn Huỳnh T có trách nhiệm trả gốc và lãi đã vay của bà H.
	Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 phát biểu ý kiến: Trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ án, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung, đề nghị...
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:
	[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:
	Xét nguyên đơn Ông Nguyễn Sơn H khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bị đơn Ông Nguyễn Huỳnh T phải trả tiền đã vay, đây là vụ án dân sự về “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Bị đơn cư trú tại Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh nên theo khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1...
	[2] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
	Căn cứ hợp đồng vay tiền ngày 17/7/2013, ngày 14/10/2013 và lời trình bày của đại diện ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa xác định bà Nguyễn Thị H và Ông Nguyễn Huỳnh T có ký hai hợp đồng vay không ...
	Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền của nguyên đơn và bị đơn xác nhận ông T là người độc thân, mục đích ông vay tiền của bà H là để sửa nhà.
	[2.1] Xác định hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Hồng
	Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1937, mất ngày 18/03/2014. Căn cứ vào trích lục lý lịch Đảng viên do Ban tổ chức Quận ủy Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh cấp, các bản sao giấy khai sinh của Ông Nguyễn Sơn H, Bà Nguyễn Thị Tuyết N, Bà Nguyễn Thị Thanh H đối chiếu...
	Vì thế, theo quy định tại Điều 636 Bộ luật Dân sự 2005, các đồng thừa kế còn sống của bà H là Ông H, bà Ng và bà Hu được hưởng quyền về tài sản do người chết để lại. Cụ thể, Ông H, bà Ng, bà Hu được quyền khởi kiện đòi ông Tuẩn phải trả số nợ vay còn ...
	2.2 Về yêu cầu đòi tiền gốc của nguyên đơn:
	Bị đơn, Ông Nguyễn Huỳnh T xác định ngày 17/7/2013 có ký tên trong hợp đồng vay 300.000.000 đồng, ngày 14/10/2013 có ký thêm một hợp đồng vay 300.000.000 đồng nữa, hợp đồng này được công chứng tại Phòng công chứng số 4. Tuy nhiên, hai hợp đồng này là ...
	Đại diện ủy quyền của nguyên đơn xác định chứng cứ để khởi kiện là dựa vào hai hợp đồng bà H để lại, ngoài ra không có bất kỳ chứng từ nào xác nhận bà H đã giao tiền cho ông T, ông T có trả tiền lãi cho bà H khi còn sống. Phía nguyên đơn cho rằng bà H...
	Xét hai hợp đồng vay tiền không có biện pháp bảo đảm ngày 17/7/2013 và 14/10/2013 (hợp đồng này được công chứng tại Phòng công chứng số 4) được ký kết giữa các bên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện không bị ép buộc, đúng quy định pháp luật, không trái vớ...
	Ngày 03/6/2021 Tòa án đã ra thông báo yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng cứ về việc giao nhận tiền và tài liệu chứng minh việc trả trả lãi của ông T. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết cũng như tại phiên tòa đại diện của nguyên đơn xác nhận không có ...
	Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không có cơ sở chấp nhận.
	2.3 Về yêu cầu về tiền lãi của nguyên đơn:
	Đại diện ủy quyền của nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu ông T trả lãi theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng vay. Ngoài ra, đối với hợp đồng vay ngày 14/10/2013 ông T phải trả tiền lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất...
	- Hợp đồng vay ngày 17/7/2013:
	+ Gốc: 300.000.000 đồng
	+ Tiền lãi từ ngày 18/3/2014 đến 18/7/2022: 10.200.000 đồng
	- Hợp đồng vay ngày 14/10/2013:
	+ Gốc: 300.000.000 đồng (1)
	+ Lãi trong hạn (19 tháng, từ ngày 18/3/2014 đến 18/10/2015): 65.550.000 đồng.
	+ Lãi quá hạn (82 tháng và 29 ngày, từ ngày 19/10/2015 đến ngày 16/9/2022): 429.352.500 đồng.
	Tổng cộng bị đơn phải trả các đồng thừa kế của bà H số tiền là gồm: 600.000.000 đồng tiền gốc và 505.102.500 đồng tiền lãi.
	Do yêu cầu đòi tiền nợ gốc của nguyên đơn không được chấp nhận. Nên, số tiền lãi trong hạn và quá hạn mà nguyên đơn yêu cầu không có cơ sở xem xét.
	Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận nên nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm. Nhưng nguyên đơn là người cao tuổi nên được miễn án phí.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; khoản 2 Điều 227; Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự;
	Căn cứ Điều 405; Điều 463; Điều 471, 472; Điều 476 Bộ luật Dân sự 2005;
	Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	1. Xử:
	Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ông Nguyễn Sơn H.
	2. Về án phí:
	Ông Nguyễn Sơn H thuộc trường hợp được miễn án phí. Hoàn trả lại cho Ông Nguyễn Sơn H số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 7.755.000 (bảy triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn) đồng theo biên lai thu số AA/2012/08172 ngày 26/11/2014 và 10.967.000 (mười triệu ...
	3.  Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
	Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo...
	Nơi nhận:                                                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
	- Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;                            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
	- Viện kiểm sát nhân dân Quận 10;
	- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10;
	- Các đương sự;
	- Lưu hồ sơ vụ án
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